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	UỶ BAN NHÂN DÂN
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   Số:          /TTr - UBND
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Kạn, ngày     tháng      năm 2021


        (DỰ THẢO)
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn




Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 
Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn, như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT


1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
2. Cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017, và Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017 là căn cứ quan trọng để xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp, số bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố; là cơ sở để xây dựng, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố hàng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021. 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp đã tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế, quy định rõ nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách, tăng tính chủ động, khuyến khích các huyện, thành phố tăng thu để thực hiện các nhiệm vụ chi, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phân công, phân quyền gắn với trách nhiệm của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán.  Qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017-2021 và kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp giai đoạn 2017-2021 vẫn còn một số bất cập cần xem xét, khắc phục trong thời kỳ ổn định ngân sách mới như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi chưa được cập nhật đầy đủ theo các quy định hiện hành; một số tỷ lệ điều tiết chưa thực sự phù hợp cần xem xét, xây dựng cho phù hợp hơn (việc phân chia tiền cho thuê đất, thuê mặt nước chưa điều tiết với từng trường hợp cụ thể; việc phân chia tiền sử dụng đất chưa phân tích đối với từng nguồn thu cụ thể để điều tiết phù hợp với nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách). 

Mặt khác tại khoản 23, Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước quy định: “Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm”. Như vậy, đến năm 2022 là năm bắt đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới nên cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới thay thế để phù hợp với thực tiễn. 
Theo quy định tại điểm c, d khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “...c) Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật này; d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương”; việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Phân phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích:
Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
2. Quan điểm:
Phù hợp với quy định của pháp luật, đúng phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
Phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh; tập trung khắc phục những vướng mắc và kế thừa những mặt tích cực của Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017; đảm bảo khả thi trong tổ chức thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thực hiện theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn. 

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã chỉnh sửa, hoàn thiện gửi UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


1. Bố cục: Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết được bố cục thành 03 Điều; Quy định kèm theo Nghị quyết được bố cục thành 3 Chương và 10 Điều.

2. Nội dung cơ bản

2.1. Chương I: Quy định chung:
2.1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định này được áp dụng trong việc thực hiện phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và thành phố (sau đây gọi chung là ngân sách cấp huyện) và ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ngân sách cấp xã) trên địa bàn  tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022.
b) Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội;

2. Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ nhà nước giao;

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2.1.2. Nguyên tắc 
a. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đảm bảo mục tiêu quan trọng về ngân sách theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
b. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, kéo dài sang 2021 và sửa đổi, bổ sung để khắc phục những tồn tại, bất cập để đảm bảo mỗi cấp ngân sách được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể phù hợp với phân cấp quản lý về kinh tế - xã hội.
c. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi có gắn liền với vai trò, trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền địa phương nhằm khai thác tối đa nguồn thu, khuyến khích tăng thu tạo quyền chủ động cho chính quyền cấp cơ sở. Hạn chế phân chia nguồn thu có quy mô nhỏ cho nhiều cấp ngân sách, để tập trung nguồn lực và sử dụng nguồn thu hiệu quả.

d. Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong hệ thống ngân sách chính quyền địa phương để thực hiện các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, bổ sung cân đối ngân sách và hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới. 

e. Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vi ngân sách theo phân cấp; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

f. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách theo quy định này không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022; hằng năm, căn cứ khả năng của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.


2.2. Chương II: Quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương 

- Nội dung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách cấp tỉnh (Điều 4);

- Nội dung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách cấp huyện (Điều 5);

- Nội dung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách cấp xã (Điều 6);

- Nội dung quy định các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương (Điều 7)

2.3. Chương III: Quy định phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 

- Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh ( Điều 8);

- Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện ( Điều 9);

- Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã ( Điều 10);

Phụ lục kèm theo Nghị quyết: Phụ lục Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022
(Có Báo cáo thuyết minh Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo).

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;

- CPVP UBND tỉnh; các phòng CV;
- Lưu: VT, KT (LTH).
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